	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số: 1997/GDĐT-TrH
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

	
Về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
cơ sở giáo dục đạt chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo tiêu chí 
Nông thôn mới.
	




	Kính gửi:
	- Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.



Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí Nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đối với các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở (sau đây gọi là trường) như sau: 
1. Phòng GDĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện các giải pháp thực hiện Tiêu chí 5 - Trường học theo Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các trường.
Hướng dẫn các trường rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Từng trường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đề nghị kiểm tra và công nhận có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia.
2. Thực hiện kiểm tra và công nhận trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia:
- Phòng GDĐT tổ chức đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của các trường theo chuẩn quốc gia và ghi biên bản theo mẫu (đính kèm).
- Sau khi hoàn thành kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của các trường trong một xã hoặc một số xã tùy theo tình hình thực tế của huyện, Phòng GDĐT lập báo cáo gửi Sở GDĐT đề nghị kiểm tra và công nhận các trường đạt chuẩn.
- Sau khi nhận báo cáo của Phòng GDĐT, Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo chuẩn quốc gia.
Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT huyện chủ động triển khai thực hiện. Các vấn đề phát sinh, Phòng GDĐT huyện liên hệ Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT để hướng dẫn giải quyết./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng điều phối Nông thôn mới;
- Phòng GDMN, GDTiH, KHTC, KT&KĐCLGD, TCCB Sở GDĐT;
- Lưu: VP, GDTrH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)



Lê Hoài Nam























	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN …
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	MẪU

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

	
	



BIÊN BẢN
Kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
trường trung học cơ sở (tiểu học) theo chuẩn quốc gia

Đơn vị được kiểm tra:	
Thời gian: … giờ…, ngày … tháng … năm …
Địa điểm:	
Thành phần tham dự:
- 	
- 	
- 	
-	
Đoàn kiểm tra của	
tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị theo chuẩn quốc gia được quy định tại Thông tư số ……/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.
A. Nội dung kiểm tra:
	Nội dung
	Kết quả (“x”)

	
	Đạt
	Không đạt

	1. Tiêu chí: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập
	
	

	a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục
	
	

	b) Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc rào bao quanh
	
	

	c) Khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo an toàn để luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường
	
	

	2. Tiêu chí: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập
	
	

	a) Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết, đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát; đảm bảo học nhiều nhất là hai ca trong một ngày
	
	

	b) Có đủ phòng học bộ môn theo quy định
	
	

	c) Có phòng hoạt động Đoàn - Đội, thư viện và phòng truyền thống.
	
	

	3. Tiêu chí: Khối hành chính - quản trị
	
	

	a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các hoạt động hành chính - quản trị của nhà trường
	
	

	b) Khu để xe được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự;
	
	

	c) Định kỳ sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính - quản trị.
	
	

	4. Tiêu chí: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
	
	

	a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo không ô nhiễm môi trường; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập
	
	

	b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống cấp nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và học sinh
	
	

	c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	
	

	5. Tiêu chí: Thiết bị
	
	

	a) Có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của nhà trường
	
	

	b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định
	
	

	c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa.
	
	

	6. Tiêu chí: Thư viện
	
	

	a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của nhà trường
	
	

	b) Hoạt động của thư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh
	
	

	c) Hằng năm thư viện được kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo.
	
	


B. Kết luận của đoàn kiểm tra:
Trường 	
Có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học	chuẩn quốc gia.
(Tóm tắt các lý do chưa đạt, đề nghị, …)	
	
	
	
	
	
	
C. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra:
	
	
	
	
	

Biên bản kết thúc lúc: …… giờ….. cùng ngày./.

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA



	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA










Ghi chú:
- Bảng nội dung kiểm tra: Đánh dấu “x” cả các chỉ báo và tiêu chí. Một tiêu chí chỉ “đạt” khi tất cả các chỉ báo đều đạt.
- Phòng học bộ môn: Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (và các văn bản bổ sung, sửa đổi nếu có).
- Thiết bị dạy học: Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 19/2001/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (và các văn bản bổ sung, sửa đổi nếu có).


























	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN …
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	MẪU

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

	
	



BIÊN BẢN
Kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
trường mầm non theo chuẩn quốc gia

Đơn vị được kiểm tra:	
Thời gian: … giờ…, ngày … tháng … năm …
Địa điểm:	
Thành phần tham dự:
- 	
- 	
- 	
-	
Đoàn kiểm tra của	
tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị theo chuẩn quốc gia được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.
A. Nội dung kiểm tra:
	Nội dung
	Kết quả (“x”)

	
	Đạt
	Không đạt

	1. Tiêu chí: Diện tích, khuôn viên và sân vườn
	
	

	a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định
	
	

	b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh; khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ
	
	

	c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng
	
	

	2. Tiêu chí: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập
	
	

	a) Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm, lớp theo độ tuổi
	
	

	b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (có thể dùng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ đối với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	

	c) Có hệ thống đèn, hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học
	
	

	3. Tiêu chí: Khối hành chính - quản trị
	
	

	a) Có các loại phòng theo quy định
	
	

	b) Có trang thiết bị tối thiểu tại các phòng
	
	

	c) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự
	
	

	4. Tiêu chí: Khối phòng tổ chức ăn
	
	

	a) Bếp ăn được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố
	
	

	b) Kho thực phẩm được phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	

	c) Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.
	
	

	5. Tiêu chí: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
	
	

	a) Có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	

	b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ
	
	

	c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa
	
	

	6. Tiêu chí: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước 
	
	

	a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; phòng vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho trẻ khuyết tật
	
	

	b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ
	
	

	c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường
	
	


B. Kết luận của đoàn kiểm tra:
Trường 	
Có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học	chuẩn quốc gia.
(Tóm tắt các lý do chưa đạt, đề nghị, …)	
	
	
	
	
	
	
C. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra:
	
	
	
	
	

Biên bản kết thúc lúc: …… giờ….. cùng ngày./.

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA



	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA










Ghi chú:
- Bảng nội dung kiểm tra: Đánh dấu “x” cả các chỉ báo và tiêu chí. Một tiêu chí chỉ “đạt” khi tất cả các chỉ báo đều đạt.
- Phòng, diện tích theo quy định: Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường mầm (và các văn bản bổ sung, điều chỉnh nếu có).

[bookmark: _GoBack]


